Mẫu khoa Công nghệ may
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Nguyễn Ngọc Thọ
	An toàn điện công nghiệp & môi trường
	13CĐ-M
	I
	30
	0
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Kỹ thuật may áo sơ mi
	14TC-MT
	I
	30
	0
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Kỹ thuật điện & an toàn ngành may
	14TC-MT
	I
	30
	0
	
	
	
	
	
	

	4
	
	TT may áo sơ mi
	14TC-MT
	I
	60
	0
	
	
	
	
	
	

	5
	
	TT thiết bị may công nghiệp
	!$TC-MT
	I
	60
	0
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	13TC-MT
	I
	30
	0
	
	
	
	
	
	

	7
	
	TT cắt may trang phục quần âu, áo sơ mi cơ bản
	13TC-MT
	I
	60
	0
	
	
	
	
	
	

	8
	
	TT Kỹ thuật 1
	13TC-MT
	I
	90
	0
	
	
	
	
	
	

	9
	
	TT thiết bị & bảo trì may công nghiệp
	14CĐ-M
	II
	60
	0
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ví dụ:
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Nguyễn Văn A
	Nhân trắc học
	14TC-MT

	1
	30
	1
	14/12/2014

3 tiết
	X
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


